
STT

                                          Tên tài sản

Cơ quan, tổ chức, đơn vị 

trực tiếp sử dụng tài sản

Đơn vị 

tính

Số 

lượng
 Dự toán (đồng) 

Nguồn 

vốn 

mua 

sắm

Phương 

thức 

thanh 

toán

Dự kiến thời 

gian, địa 

điểm giao 

nhận tài sản

Các đề xuất khác
Ghi 

chú

(1) (2) (3) (4)  (5) (6)          (7) (8) (9) (10)

1 Phòng Tư Pháp            15.000.000 

 - Máy tính để bàn Bộ 1 15.000.000          

2 Phòng Tài nguyên và Môi trường            25.000.000 

 - Máy tính xách tay Bộ 1 15.000.000          

 - Máy in Bộ 1 10.000.000          

3 Phòng Nội vụ            15.000.000 

 - Máy tính xách tay Bộ 1 15.000.000          

4 Phòng Dân tộc            50.000.000 

 - Máy tính xách tay Bộ 1 15.000.000          

- Máy tính để bàn Bộ 1 15.000.000          

- Máy in Bộ 2 20.000.000          

5 Trung tâm chính trị          125.000.000 

 - Máy tính để bàn Bộ 2 30.000.000          

 - Máy in Bộ 2 20.000.000          

 - Máy photo Bộ 1            75.000.000 

6 Đoàn thể            75.000.000 

6.1 Hội cựu chiến binh            15.000.000 

 - Máy tính xách tay Bộ 1 15.000.000          

6.2 Hội nông dân            30.000.000 

 - Máy tính xách tay Bộ 1 15.000.000          

 - Máy tính để bàn Bộ 1 15.000.000          

6.3 Huyện đoàn            30.000.000 

 - Máy tính xách tay Bộ 2 30.000.000          

7 Huyện ủy 5            75.000.000 

7.1 Ban tổ chức            15.000.000 

 - Máy tính để bàn Bộ 1 15.000.000          
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vốn 

mua 

sắm
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7.2 Ủy ban kiểm tra            15.000.000 

 - Máy tính để bàn Bộ 1 15.000.000          

7.3 Văn phòng            30.000.000 

 - Máy tính xách tay Bộ 1 15.000.000          

 - Máy tính để bàn Bộ 1 15.000.000          

7.4 Ban dân vận            15.000.000 

 - Máy tính để bàn Bộ 1 15.000.000          

8 Văn phòng HĐND & UBND          295.000.000 

 - Máy photo Bộ 1            75.000.000 

 - Máy tính để bàn Bộ 3 45.000.000          

 - Máy tính xách tay Bộ 7 105.000.000        

 - Máy in Bộ 7 70.000.000          

9 Phòng Tài chính - Kế hoạch            95.000.000 

 - Máy tính để bàn Bộ 2 30.000.000          

 - Máy tính xách tay Bộ 3 45.000.000          

 - Máy in Bộ 2 20.000.000          

10 Trung tâm Quản lý đất đai            50.000.000 

 - Máy tính xách tay Bộ 2 30.000.000          

 - Máy in Bộ 2 20.000.000          

11 Thanh tra huyện            45.000.000 

 - Máy tính xách tay Bộ 1 15.000.000          

 - Máy tính để bàn Bộ 2 30.000.000          

12 Phòng Giáo dục và Đào tạo          605.000.000 

 - Máy tính xách tay Bộ 18 270.000.000        

Trường TH Phình Sáng 1

Trường TH Pú Nhung 1

Trường TH Bình Minh 1

Trường TH Ta Ma 1

Trường TH Nậm mức 1

Trường TH Mùn Chung 1

Trường THCS Quài Cang 1
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Trường Vừ A Dính 1

Trường THCS thị trấn 2

Trường TH& THCS Tênh Phông 1

Trường TH&THCS Pú Xi 1

Trường THCS Chiềng Sinh 1

Trường THCS Mường Mùn 1

Phòng GD&ĐT 4

 - Máy tính để bàn Bộ 8 120.000.000        

Trường TH Pú Nhung 1

Trường TH Xuân Ban 1

Trường THCS Quài Cang 1

Trường THCS thị trấn 1

Trường THCS Chiềng Đông 1

Trường TH& THCS Tênh Phông 1

Trường THCS Mường Mùn 1

Trường THCS Chiềng Sinh 1

 - Máy in Bộ 12 120.000.000        

Trường MN Pú Xi 1

Trường MN Sao Mai 1

Trường TH Pú Nhung 1

Trường TH Quài Tở 1

TH Khong Hin 1

Trường TH& THCS Tỏa Tình 1

Trường THCS Quài Cang 1

Trường THCS thị trấn 1

Trường THCS Chiềng Đông 1

Trường TH&THCS Pú Xi 1

Trường THCS Chiềng Sinh 1

Trường THCS Mường Mùn 1

 - Máy photo Bộ 1            75.000.000 

Trường TH&THCS Pú Xi 1
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gian, địa 
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 - Máy điều hòa Bộ 1            20.000.000 

Phòng GD&ĐT 1

16 UBND xã Pú Xi 55.000.000          

 - Máy tính để bàn Cái 1 15.000.000          

 - Máy tính xách tay Cái 2 30.000.000          

 - Máy in Bộ 1 10.000.000          

17 UBND xã Chiềng Đông 65.000.000          

 - Máy tính để bàn Bộ 1 15.000.000          

 - Máy tính xách tay Cái 2 30.000.000          

 - Máy in Cái 2 20.000.000          

18 UBND xã Chiềng Sinh 25.000.000          

 - Máy tính xách tay Cái 1 15.000.000          

 - Máy in Cái 1 10.000.000          

19 UBND xã Nà Sáy 80.000.000          

 - Máy tính để bàn Bộ 1 15.000.000          

 - Máy tính xách tay Cái 3 45.000.000          

 - Máy in Cái 2 20.000.000          

20 UBND xã Tỏa Tình 140.000.000        

 - Máy tính để bàn Bộ 1 15.000.000          

 - Máy tính xách tay Cái 3 45.000.000          

 - Máy in Cái 2 20.000.000          

 - Máy photocoppy Bộ 1 60.000.000          

21 UBND xã Tênh Phông 95.000.000          

 - Máy tính để bàn Bộ 1 15.000.000          

 - Máy in Cái 2 20.000.000          

 - Máy photocoppy Bộ 1 60.000.000          

22 UBND xã Ta Ma 15.000.000          

 - Máy tính xách tay Cái 1 15.000.000          

23 UBND xã Rạng Đông 65.000.000          

 - Máy tính xách tay Cái 3 45.000.000          
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sắm

Phương 

thức 

thanh 

toán

Dự kiến thời 
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Các đề xuất khác
Ghi 

chú

 - Máy in Cái 2 20.000.000          

24 UBND xã Phình Sáng 55.000.000          

 - Máy tính xách tay Cái 1 15.000.000          

 - Máy in Cái 4 40.000.000          

25 UBND xã Quài Cang 65.000.000          

 - Máy tính để bàn Bộ 1 15.000.000          

 - Máy tính xách tay Cái 2 30.000.000          

 - Máy in Cái 2 20.000.000          

26 UBND TTTG 140.000.000        

 - Máy tính để bàn Bộ 3 45.000.000          

 - Máy tính xách tay Cái 3 45.000.000          

 - Máy in Cái 5 50.000.000          

27 UBND xã Quài Nưa 75.000.000          

 - Máy tính để bàn Bộ 2 30.000.000          

Máy tính xách tay Cái 1 15.000.000          

 - Máy in Cái 3 30.000.000          

28 UBND xã Nà Tòng 85.000.000          

 - Máy tính để bàn Bộ 1 15.000.000          

Máy tính xách tay Cái 4 60.000.000          

 - Máy in Cái 1 10.000.000          

29 UBND xã Mường Mùn 105.000.000        

 - Máy tính để bàn Bộ 3 45.000.000          

Máy tính xách tay Cái 2 30.000.000          

 - Máy in Cái 3 30.000.000          

30 UBND xã Mường Thín 60.000.000          

 - Máy tính để bàn Bộ 1 15.000.000          

 - Máy tính xách tay Cái 1 15.000.000          

 - Máy in Cái 3 30.000.000          
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31 UBND xã Mường Khong 7 105.000.000        

 - Máy tính để bàn Bộ 2 30.000.000          

 - Máy tính xách tay Cái 3 45.000.000          

 - Máy in Cái 3 30.000.000          

32 UBND xã Quài Tở 70.000.000          

 - Máy tính để bàn Bộ 3 45.000.000          

 - Máy tính xách tay Cái 1 15.000.000          

 - Máy in Cái 1 10.000.000          

33 UBND xã Pú Nhung 130.000.000        

 - Máy tính để bàn Bộ 4 60.000.000          

 - Máy tính xách tay Cái 2 30.000.000          

 - Máy in Cái 4 40.000.000          

Tổng cộng 2.900.000.000     
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